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1 172217125 Nguyễn Tấn An K17XDD2 (MEC 202)A 6 3 3 1 0.0 Khäng

2 172217129 Trịnh Quốc Anh K17XDD2 (MEC 202)A 10 7 6.5 4 5.7 Nàm pháøy Baíy

3 172217130 Phan Tiến Anh K17XDD3 (MEC 202)A 10 6 6 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

4 172217131 Nguyễn Tuấn Anh K17XDD4 (MEC 202)C 10 4 4 4 4.9 Bäún pháøy Chên

5 142211177 Nguyễn Văn Hoàng Bách K14XDD3 (MEC 202)C 2 2 1 0 0.0 Khäng

6 172217133 Nguyễn Chí Bảo K17XDD2 (MEC 202)A 8 6 6 0 0.0 Khäng

7 172217135 Hồ Quốc Bình K17XDD4 (MEC 202)C 6 3 3 6.5 5.4 Nàm pháøy Bäún

8 142211191 Nguyễn Tấn Chuẩn K14XDD2 (MEC 202)C 8 6 6 3.5 0.0 Khäng

9 172217141 Nguyễn Trí Công K17XDD2 (MEC 202)A 8 5 5 5.5 5.7 Nàm pháøy Baíy

10 172217143 Đinh Quốc Cường K17XDD4 (MEC 202)C 2 2 1 3.5 0.0 Khäng

11 172217147 Lê Mậu Đạt K17XDD4 (MEC 202)C 6 1 1 LP 0.0 Khäng LP
12 172217151 Hồ Công Diệu K17XDD4 (MEC 202)C 10 6.5 6.5 4.5 5.9 Nàm pháøy Chên

13 172217171 Đoàn Hiếu K17XDD4 (MEC 202)A 6 6 6 7.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

14 172217174 Lê Văn Hòa K17XDD3 (MEC 202)A 6 2 3 HP 0.0 Khäng NỢ HP
15 172217178 Trương Quang Hợp K17XDD3 (MEC 202)C 8 4 4 7 6.3 Saïu pháøy Ba

16 172217180 Nguyễn Đình Huân K17XDD1 (MEC 202)C 10 5 4 5.5 5.9 Nàm pháøy Chên

17 172217182 Lê Đình Hùng K17XDD3 (MEC 202)A 6 1 1 LP 0.0 Khäng LP
18 172217186 Nguyễn Văn Hùng K17XDD3 (MEC 202)C 2 1 1 LP 0.0 Khäng LP
19 172217189 Trần Khánh Hưng K17XDD2 (MEC 202)A 6 2 2 LP 0.0 Khäng LP
20 172217187 Lê Quốc Hưng K17XDD4 (MEC 202)C 4 1 1 LP 0.0 Khäng LP
21 172217191 Nguyễn Vĩnh Hưng K17XDD4 (MEC 202)C 8 2 2 LP 0.0 Khäng LP
22 172215004 Mai Văn Hưởng K17XDD1 (MEC 202)C 4 1 1 LP 0.0 Khäng LP
23 172217200 Hoàng Văn Lâm K17XDD1 (MEC 202)A 8 2 2 4 4.0 Bäún

24 172217203 Trần Hữu Lợi K17XDD4 (MEC 202)A 6 4 4 6.5 5.7 Nàm pháøy Baíy

25 172217204 Nguyễn Văn Long K17XDD1 (MEC 202)A 6 2 2 LP 0.0 Khäng LP
26 172217212 Tăng Chí Na K17XDD1 (MEC 202)A 6 2 2 2 0.0 Khäng

27 172227095 Phạm Văn Ngân K17XDC (MEC 202)A 6 3 3 LP 0.0 Khäng LP
28 172217222 Nguyễn Chung Ngọc K17XDD3 (MEC 202)A 10 6 6 9 8.3 Taïm pháøy Ba

29 172217237 Dương Phạm Phú Phát K17XDD2 (MEC 202)A 8 6 6 4.5 5.5 Nàm pháøy Nàm

30 172217238 Lê Bá Phát K17XDD3 (MEC 202)A 8 2 2 6 5.1 Nàm pháøy Mäüt

31 172217242 Nguyễn Hữu Phước K17XDD3 (MEC 202)A 8 2 2 4.5 4.3 Bäún pháøy Ba

32 172217245 Bùi Tiến Phương K17XDD2 (MEC 202)A 6 2 2 V 0.0 Khäng

33 172217254 Trần Huy Quyền K17XDD3 (MEC 202)A 2 1 1 LP 0.0 Khäng LP
34 162213295 Phan Xuân Sơn K17XDD1 (MEC 202)A 4 2 3 0 0.0 Khäng

35 172217262 Nguyễn Hữu Tân K17XDD3 (MEC 202)C 4 1 1 LP 0.0 Khäng LP
36 172217264 Nguyễn Bảo Thạch K17XDD1 (MEC 202)A 8 4 3 4 4.5 Bäún pháøy Nàm

37 152212636 Phạm Hồng Thái K15XDD2 (MEC 202)C 6 1 1 LP 0.0 Khäng LP
38 172217274 Hoàng Viết Thành K17XDD3 (MEC 202)C 6 3 4 6 5.3 Nàm pháøy Ba

39 172217272 Nguyễn Minh Thành K17XDD4 (MEC 202)C 8 3 3 1 0.0 Khäng

40 172217275 Nguyễn Trung Thành K17XDD4 (MEC 202)C 10 4 4 5.5 5.7 Nàm pháøy Baíy

41 172217277 Ngô Minh Thạnh K17XDD2 (MEC 202)C 10 4 4 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

42 172217282 Nguyễn Gia Thiện K17XDD3 (MEC 202)A 8 4 4 5 5.2 Nàm pháøy Hai

43 172217288 Hứa Huỳnh Thịnh K17XDD1 (MEC 202)A 10 4 4 2 0.0 Khäng

44 172217290 Nguyễn Hữu Thịnh K17XDD3 (MEC 202)A 4 1 1 LP 0.0 Khäng LP
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45 172217294 Nguyễn Văn Tiến K17XDD1 (MEC 202)C 2 1 1 HP 0.0 Khäng NỢ HP
46 172217298 Lê Hữu Minh Tin K17XDD1 (MEC 202)A 10 4 4 V 0.0 Khäng

47 172218884 Phùng Ngọc Trúc K17XDD4 (MEC 202)C 10 4 4 2 0.0 Khäng

48 172217312 Huỳnh Văn Trường K17XDD1 (MEC 202)A 10 5 5 4 5.2 Nàm pháøy Hai

49 172217311 Lương Văn Trường K17XDD4 (MEC 202)C 10 5 5 3 0.0 Khäng

50 172217314 Nguyễn Ngọc Tú K17XDD3 (MEC 202)A 8 7.5 7.5 2 0.0 Khäng

51 172217316 Nguyễn Hữu Tuấn K17XDD1 (MEC 202)A 8 1 1 1 0.0 Khäng

52 172217320 Nguyễn Quang Thanh Tùng K17XDD1 (MEC 202)A 4 2 2 LP 0.0 Khäng LP
53 172217327 Lê Quốc Vinh K17XDD4 (MEC 202)C 10 6 6 4 5.5 Nàm pháøy Nàm

54 172217331 Nguyễn Minh Vũ K17XDD4 (MEC 202)C 10 4 4 LP 0.0 Khäng LP
55 172217334 Bùi Thạch Xuyên K17XDD3 (MEC 202)C 10 4 4 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

56 142224835 Huỳnh Thanh Ý K14XDC (MEC 202)C 10 5 5 6.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2013
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân
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